
STT MSSV
Đối 

tượng
Họ  và tên Tên Ngày sinh Lớp

Mức 

hỗ trợ

Số tháng

 được cấp
Ngành học

 Mức MGHP

 01 tháng 

 Mức MGHP

 05 tháng 

KHÓA 61

1 61132291 3 Nguyễn Thị Út Xuyên 24-08-2001 61.QTKS-2 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

2 61133765 4 Nguyễn Thị Bích Huyền 25-02-2001 61.KDTM-1 50% 5
Kinh doanh thương 

mại
1.250.000       3.125.000       

3 61130304 3 Nguyễn Ngọc Hiếu 09-07-2001 61.DDT-2 70% 5
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
1.450.000       5.075.000       

4 61132151 3 Lê Thị Kim Thuận 23-09-2001 61.CNTT-2 70% 5 Công nghệ thông tin 1.450.000       5.075.000       

5 61132939 3 Nguyễn Kim Lan 20-01-2001 61.QTKS-7 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

6 61131771 3 Đỗ Nguyễn Thu Hiếu 27-02-2001 61.QTKS-4 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

7 61131000 3 Nguyễn Hồ Khánh Sử 05-04-2001 61.QTKS-3 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

8 61136367 3 Trần Thị Khuyên 28-05-2001 61.KDTM-1 70% 5
Kinh doanh thương 

mại
1.250.000       4.375.000       

9 61136464 4 Rcom H'Luinh 17-07-2001 61.QTKD-4 50% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       3.125.000       

10 61134139 3 Nguyễn Thị Phi Nhung 05-06-2001 61.QTKS-1 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

11 61133657 2 Dương Ngọc Hoài 22-03-2001 61.DDT-1 90% 5
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
1.450.000       6.525.000       

12 61130340 1 Nguyễn Xuân Hồng 02-03-2001 61.NNA-5 100% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       6.000.000       

13 61134438 2 Trương Thị Anh Thư 16-04-2001 61.NNA-6 90% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       5.400.000       

14 61130398 3 Nguyễn Quốc Huy 04-05-2001 61.CNHH 70% 5
Công nghệ kỹ thuật 

hóa học
1.450.000       5.075.000       

ĐVT: VNĐ

     (Ban hành kèm theo QĐ số:              /ĐHNT  ngày        tháng          năm  2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

    DANH SÁCH DỰ KIẾN HỖ TRỢ COVID-19 KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Phụ lục I
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15 61134653 3 Nguyễn Văn Tỵ 29-05-2001 61.DDT-2 70% 5
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
1.450.000       5.075.000       

16 61130859 2 Nguyễn Hồng Phong 18-10-2001 61.QTKD-3 90% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       5.625.000       

17 61136426 3 Trần Ngọc Hà Nhi 05-06-2001 61.MARKT-1 70% 5 Marketing 1.250.000       4.375.000       

18 61130457 3 Đỗ Nhật Khuê 24-06-2001 61.QTDL-2 70% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       4.200.000       

19 61133000 3 Trần Thị Huỳnh Linh 29-01-2001 61.QTKS-6 70% 5 Quản trị Khách sạn         1.200.000         4.200.000 

20 61134546 5 Đặng Thị Huyền Trang 19-05-2001 61.MARKT-1 10% 5 Marketing         1.250.000            625.000 

21 61132620 2 Nguyễn Bảo Trà Giang 20-07-2001 61.QLTS 90% 5 Quản lý thủy sản         1.450.000         6.525.000 

22 61134646 3 Nguyễn Thị Tuyết 05-11-2001 61.TTQL 70% 5
Hệ thống thông tin 

quản lý
        1.450.000         5.075.000 

23 61130764 2 Nguyễn Thị Yến Nhi 06-12-2001 61.LKT-2 90% 5
Luật (chuyên ngành 

Luật kinh tế)
        1.250.000         5.625.000 

24 61133829 2 Nguyễn Thị Thúy Kiều 15-06-2001 61.NNA-2 90% 5 Ngôn ngữ Anh         1.200.000         5.400.000 

25 61130151 3 Mạnh Trúc Diệp 16-12-2001 61.QTKS-6 70% 5 Quản trị Khách sạn         1.200.000         4.200.000 

26 61134577 3 Nguyễn Thị Thùy Trinh 13-08-2001 61.CNTP-2 70% 5 Công nghệ thực phẩm         1.450.000         5.075.000 

27 61131900 2 Nguyễn Thị Ly Ly 07-01-2001 61.LKT-2 90% 5
Luật (chuyên ngành 

Luật kinh tế)
        1.250.000         5.625.000 

28 61133692 3 Nguyễn Thị Kim Huê 30-05-2001 61.KT-1 70% 5 Kế toán         1.250.000         4.375.000 

29 61131658 3 Bùi Thị Cẩm Chi 29-10-2001 61.QTKS-6 70% 5 Quản trị Khách sạn         1.200.000         4.200.000 

30 61136482 3 Phan Văn Hiếu 15-01-2001 61.DDT-2 70% 5
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
        1.450.000         5.075.000 

31 61131080 5 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-05-2001 61.QTKD-4 10% 5 Quản trị kinh doanh         1.250.000            625.000 
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32 61133996 2 Phạm Thị Thúy Nga 03-07-2001 61.MARKT-2 90% 5 Marketing         1.250.000         5.625.000 

33 61131769 1 Võ Phú Hiệp 19-08-2001 61.NNA-7 100% 5 Ngôn ngữ Anh         1.200.000         6.000.000 

34 61132731 2 Nguyễn Đình Hiệu 06-02-2001 61.CNNL 90% 5 Kỹ thuật nhiệt         1.450.000         6.525.000 

35 61136414 3 Nguyễn Hoàng Vũ 26-09-2001 61.QTKS-CLC 70% 5
Quản trị khách sạn 

(POHE)
        1.200.000         4.200.000 

36 61134164 3 Huỳnh Ngọc Pháp 15-05-2001 61.DDT-2 70% 5
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử
        1.450.000         5.075.000 

37 61131368 3 Tô Thị Mỹ Trang 24-10-2001 61.MARKT-2 70% 5 Marketing         1.250.000         4.375.000 

38 61133726 3 Trần Thị Thúy Hường 20-01-2001 61.MARKT-1 70% 5 Marketing         1.250.000         4.375.000 

39 61133938 3 Nguyễn Ngọc Mẫn 27-11-2001 61.CNOT-2 70% 5 Kỹ thuật ô tô         1.450.000         5.075.000 

40 61133197 3 Bá Thị Thu Trang 14-06-2001 61.MARKT-2 70% 5 Marketing         1.250.000         4.375.000 

41 61130412 5 Lê Trần Thanh Huyền 26-04-2001 61.KDTM-2 10% 5
Kinh doanh thương 

mại
        1.250.000            625.000 

42 61130244 3 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân 20-10-2001 61.QTKD-1 70% 5 Quản trị kinh doanh         1.250.000         4.375.000 

43 61134118 3 Biện Thị Mỹ Nhiên 16-06-2001 61.TCNH-1 70% 5 Tài chính - Ngân hàng         1.250.000         4.375.000 

44 61136459 3 Bùi Thị Thanh Hiếu 20-10-2001 61.KDTM-2 70% 5
Kinh doanh thương 

mại
        1.250.000         4.375.000 

45 61132852 5 Nguyễn Hoàng Uyên Nhi 01-08-2001 61.QTKS-CLC 10% 5
Quản trị khách sạn 

(POHE)
        1.200.000            600.000 

46 61130813 4 Vũ Quỳnh Như 04-11-2001 61.QTKS-1 50% 5 Quản trị Khách sạn         1.200.000         3.000.000 

47 61132680 2 Đặng Hữu Sang 10-05-2001 61.QTDL-2 90% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
        1.200.000         5.400.000 

48 61131779 3 Đào Thị Mỹ Hòa 29-05-2001 61.QTKS-7 70% 5 Quản trị Khách sạn         1.200.000         4.200.000 
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49 61134113 3 Trần Thị Yến Nhi 13-12-2001 61.QTKS-3 70% 5 Quản trị Khách sạn         1.200.000         4.200.000 

50 61131376 3 Đinh Hữu Trí 13-10-2001 61.CNOT-1 70% 5 Kỹ thuật ô tô         1.450.000         5.075.000 

51 61133033 2 Trượng Thị Cẩm 25-11-2001 61.NTTS-1 90% 5 Nuôi trồng thủy sản         1.450.000         6.525.000 

52 61133093 3 Quảng Thị Mỹ Kiều 02-01-2001 61.NTTS-1 70% 5 Nuôi trồng thủy sản 1.450.000       5.075.000       

53 61130574 3 Phan Thị Tuyết Mai 03-11-2001 61.KTPT 70% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       4.375.000       

54 61133851 3 Nguyễn Thành Lãnh 02-07-2001 61.CNTT-1 70% 5 Công nghệ thông tin 1.450.000       5.075.000       

KHÓA 62

55 62131330 1 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 17-11-2002 62.QTKD-2 100% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       6.250.000       

56 62134373 3 Hoàng Thị Thu Trang 16-10-2002 62.MARKT-3 70% 5 Marketing 1.250.000       4.375.000       

57 62130115 2 Nguyễn Trọng Bình 10-08-2002 62.KTPT-1 90% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       5.625.000       

58 62133859 3 Lê Hoàng Lê 14-03-2002 62.CNTP-1 70% 5 Công nghệ thực phẩm 1.450.000       5.075.000       

59 62133189 3 Lâm Thiên Phong 23-08-2002 62.QTDLP 70% 5

Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành (song 

ngữ Pháp-Việt)

1.200.000       4.200.000       

60 62130482 3 Nguyễn Thị Thu Hằng 05-08-2002 62.KTPT-1 70% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       4.375.000       

61 62130906 3 Lê Thị Ngọc Lam 05-11-2002 62.QTKD-2 70% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       4.375.000       

62 62130645 5 Trần Phong Hoàng 26-12-2002 62.NTTS-2 10% 5 Nuôi trồng thủy sản 1.450.000       725.000          

63 62132746 2 Diệp Tường Vy 18-12-2002 62.QTDL-1 90% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       5.400.000       

64 62132076 2 Huỳnh Thị Minh Thư 01-10-2002 62.QTKS-3 90% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       5.400.000       
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65 62132093 2 Nguyễn Thị Anh Thư 23-01-2002 62.QTKD-1 90% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       5.625.000       

66 62132261 4 Vũ Xuân Toàn 12-03-2002 62.QTDL-2 50% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       3.000.000       

67 62133006 3 Lưu Thị Mỹ Hiền 23-09-2002 62.KTETS 70% 5
Kinh tế (chuyên ngành 

Kinh tế thủy sản)
1.250.000       4.375.000       

68 62131233 3 Nguyễn Thị Kim Ngân 27-02-2002 62.MARKT-3 70% 5 Marketing 1.250.000       4.375.000       

69 62133881 3 Trần Thị Trúc Linh 26-07-2002 62.TTQL-1 70% 5
Hệ thống thông tin 

quản lý
1.450.000       5.075.000       

70 62130958 3 Đỗ Hoàng Trúc Linh 13-10-2002 62.KTETS 70% 5
Kinh tế (chuyên ngành 

Kinh tế thủy sản)
1.250.000       4.375.000       

71 62130733 5 Huỳnh Nguyễn Gia Huy 17-11-2002 62.KDTM-2 10% 5
Kinh doanh thương 

mại
1.250.000       625.000          

72 62134048 4 Lương Thị Phương Nhi 10-06-2002 62.TCNH-4 50% 5 Tài chính - Ngân hàng 1.250.000       3.125.000       

73 62130897 2 Võ Thị Thanh Kiều 04-04-2002 62.MARKT-1 90% 5 Marketing 1.250.000       5.625.000       

74 62130726 5 Huỳnh Thị Ánh Hường 30-07-2002 62.KDTM-2 10% 5
Kinh doanh thương 

mại
1.250.000       625.000          

75 62134575 4 Nguyễn Lê Anh Tuấn 17-10-2001 62.NTTS-1 50% 5 Nuôi trồng thủy sản 1.450.000       3.625.000       

76 62132104 5 Phan Thị Thư 02-09-2002 62.MARKT-1 10% 5 Marketing 1.250.000       625.000          

77 62130254 3 Nguyễn Khánh Diệp 02-09-2002 62.QTKS-3 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

78 62130291 3 Đàng Thị Mỹ Dung 03-09-2002 62.NTTS-1 70% 5 Nuôi trồng thủy sản 1.450.000       5.075.000       

79 62132761 3 Ngô Hoàng Hải Vy 18-09-2002 62.KTTS 70% 5 Khai thác thủy sản 1.450.000       5.075.000       

80 62134235 2 Trương Trung Thành 14-01-2002 62.CBTS 90% 5
Công nghệ chế biến 

thủy sản
1.450.000       6.525.000       

81 62133959 3 Nguyễn Thành Nam 02-11-2001 62.QTDL-1 70% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       4.200.000       
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82 62132852 2 Hồ Thị Ngọc Hằng 17-03-2002 62.QTDL-1 90% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       5.400.000       

83 62132552 2 Nguyễn Sơn Tùng 15-08-2002 62.TTQL-2 90% 5
Hệ thống thông tin 

quản lý
1.450.000       6.525.000       

84 62133675 2 Lại Thị Thu Hằng 07-12-2002 62.QTKS-3 90% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       5.400.000       

85 62130295 3 Hồ Thị Mỹ Dung 17-02-2002 62.KT-1 70% 5 Kế toán 1.250.000       4.375.000       

86 62131123 3 Đặng Thị Trúc My 15-02-2002 62.KT-4 70% 5 Kế toán 1.250.000       4.375.000       

87 62134044 3 Lê Thị Nhi 03-01-2002 62.QTKD-4 70% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       4.375.000       

88 62132832 3 Hoàng Hải Yến 14-01-2002 62.QTKS-2 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

89 62133459 3 Bùi Thị Cẩm Vân 09-04-2002 62.NTTS-1 70% 5 Nuôi trồng thủy sản 1.450.000       5.075.000       

90 62133357 5 Hồ Trần Anh Tú 12-06-2002 62.CNOT-3 10% 5 Kỹ thuật ô tô 1.450.000       725.000          

91 62133008 3 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 31-08-2002 62.TTQL-2 70% 5
Hệ thống thông tin 

quản lý
1.450.000       5.075.000       

92 62132416 5 Nguyễn Vũ Ái Trinh 13-11-2002 62.QTKS-3 10% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       600.000          

93 62130921 3 Nguyễn Hoàng Lâm 09-03-2002 62.NNA-3 70% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       4.200.000       

94 62130650 3 Đỗ Tấn Học 19-12-2002 62.CNOT-3 70% 5 Kỹ thuật ô tô 1.450.000       5.075.000       

95 62132444 5 Nguyễn Thanh Trúc 30-06-2002 62.QTKS-2 10% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       600.000          

96 62132304 3 Dương Thị Mộng Trân 13-05-2002 62.QTKD-2 70% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       4.375.000       

97 62130900 2 H' Lý Knul 11-08-2002 62.KDTM-1 90% 5
Kinh doanh thương 

mại
1.250.000       5.625.000       

98 62130579 3 Lê Thị Ngọc Hoa 07-11-2002 62.QTKS-3 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       
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99 62130048 3 Nguyễn Huỳnh Vân Anh 03-11-2002 62.QTKS-2 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

100 62133778 3 Nguyễn Thị Mỹ Hương 21-05-2002 62.QTKS-2 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

101 62133587 2 Trần Thị Lý Diệu 06-02-2002 62.KTPT-1 90% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       5.625.000       

102 62131926 5 Huỳnh Thị Thảo 25-12-2002 62.QTKD-1 10% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       625.000          

103 62130660 3 Nguyễn Thị Ánh Hồng 13-07-2002 62.MARKT-2 70% 5 Marketing 1.250.000       4.375.000       

104 62133572 3 Nguyễn Thị Hồng Đào 02-07-2002 62.TTQL-1 70% 5
Hệ thống thông tin 

quản lý
1.450.000       5.075.000       

105 62130037 3 Huỳnh Thị Kiều Anh 23-11-2002 62.MARKT-1 70% 5 Marketing 1.250.000       4.375.000       

106 62132187 3 Não Thị Tiên Tiên 26-03-2002 62.QTKS-2 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

107 62133373 3 Nguyễn Thanh Tùng 25-09-2002 62.CNXD-2 70% 5 Kỹ thuật xây dựng 1.450.000       5.075.000       

108 62133945 2 Võ Trà My 25-08-2002 62.NNA-2 90% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       5.400.000       

109 62130964 3 Hứa Thị Hoài Linh 29-08-2002 62.QTKS-1 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

KHÓA 63

110 63134835 2 Dương Thị Mỹ Nguyên 20-08-2003 63.KT-2 90% 5 Kế toán 1.250.000       5.625.000       

111 63131212 3 Trần Lê Thanh Sương 02-06-2003 63.NNA-1 70% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       4.200.000       

112 63130210 3 Nguyễn Hồng Xuân Diệu 23-08-2003 63.NNA-4 70% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       4.200.000       

113 63134266 3 Nguyễn Thị Thanh Huyền 29-04-2003 63.TCNH-1 70% 5 Tài chính - Ngân hàng 1.250.000       4.375.000       

114 63132280 3 Nguyễn Diệu My 13-09-2003 63.QTDL-1 70% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       4.200.000       
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115 63134095 2 Lê Thị Tuyết Hồng 24-10-2003 63.QTKS-1 90% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       5.400.000       

116 63135350 2 Nguyễn Phúc Sỹ 27-01-2003 63.CNTT-3 90% 5 Công nghệ thông tin 1.450.000       6.525.000       

117 63130745 5 Trần Gia Minh 07-09-2003 63.QTDL-1 10% 5
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
1.200.000       600.000          

118 63136144 2 Phạm Minh Vương 20-01-2003 63.KHHH-1 90% 5 Khoa học hàng hải 1.450.000       6.525.000       

119 63131465 3 Nguyễn Thanh Trà 23-10-2003 63.KTPT-2 70% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       4.375.000       

120 63134319 5 Phan Đình Khánh 23-04-2003 63.CNTP-1 10% 5 Công nghệ thực phẩm 1.450.000       725.000          

121 63133115 3 Lê Phạm Kim Thoa 10-02-2003 63.QTKS-1 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

122 63130752 2 Võ Thị Hồng Mơ 27-02-2003 63.NNA-4 90% 5 Ngôn ngữ Anh 1.200.000       5.400.000       

123 63135845 2 Đổng Gia Trí 03-08-2003 63.DDT-1 90% 5 Kỹ thuật điện 1.450.000       6.525.000       

124 63134443 3 Đặng Huyền Linh 11-12-2003 63.KDTM-1 70% 5
Kinh doanh thương 

mại
1.250.000       4.375.000       

125 63132520 3 Lê Xuân Như Quỳnh 08-06-2003 63.KTPT-2 70% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       4.375.000       

126 63131340 3 Trương Thị Kim Thoa 29-06-2003 63.KTPT-1 70% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       4.375.000       

127 63130887 3 Trần Thị Bích Ngọc 16-01-2003 63.TCNH-3 70% 5 Tài chính - Ngân hàng 1.250.000       4.375.000       

128 63132502 3 Trần Thị Bích Quy 08-08-2003 63.QTKD-3 70% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       4.375.000       

129 63131073 5 Kiều Mai Phương 05-10-2003 63.KT-2 10% 5 Kế toán 1.250.000       625.000          

130 63132048 2 Trương Xuân Hiệp 25-10-2003 63.NTTS-1 90% 5 Nuôi trồng thủy sản 1.450.000       6.525.000       

131 63132979 3 Võ Văn Sâm 21-11-2003 63.CKDL 70% 5
Kỹ thuật cơ khí động 

lực
1.450.000       5.075.000       
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 01 tháng 

 Mức MGHP

 05 tháng 

132 63130662 2 Phạm Lê Yến Linh 19-05-2003 63.KTPT-1 90% 5 Kinh tế phát triển 1.250.000       5.625.000       

133 63132399 2 Thiên Thị Hồng Nhi 27-09-2003 63.CNTP-2 90% 5 Công nghệ thực phẩm 1.450.000       6.525.000       

134 63130238 3 Nguyễn Thị Thùy Dung 19-03-2003 63.QTKS-2 70% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       4.200.000       

135 63131059 3 Nguyễn Trí Phúc 29-03-2003 63.CNOT-3 70% 5 Kỹ thuật ô tô 1.450.000       5.075.000       

136 63132611 3 Võ Thị Thanh Thảo 22-05-2003 63.TCNH-3 70% 5 Tài chính - Ngân hàng 1.250.000       4.375.000       

137 63132269 2 Nguyễn Công Minh 17-01-2003 63.CNXD-2 90% 5 Kỹ thuật xây dựng 1.450.000       6.525.000       

138 63134290 3 Nguyễn Hoàng Đức Khang 17-10-2003 63.CNTT-3 70% 5 Công nghệ thông tin 1.450.000       5.075.000       

139 63136113 5 Nguyễn Thành Vinh 17-05-2003 63.CNOT-1 10% 5 Kỹ thuật ô tô 1.450.000       725.000          

140 63131533 3 Nguyễn Thị Mỹ Trang 14-06-2003 63.QTKD-3 70% 5 Quản trị kinh doanh 1.250.000       4.375.000       

141 63130592 3 Đổng Thị Ngọc Khuyến 28-05-2003 63.TCNH-3 70% 5 Tài chính - Ngân hàng 1.250.000       4.375.000       

142 63130661 2 Phạm Lê Nhã Linh 19-05-2003 63.KHHH-1 90% 5 Khoa học hàng hải 1.450.000       6.525.000       

143 63130365 2 Trần Hoàng Hân 04-04-2003 63.QTKS-2 90% 5 Quản trị Khách sạn 1.200.000       5.400.000       

144 63131440 3 Nguyễn Nhật Tiến 02-11-2003 63.CNTT-4 70% 5 Công nghệ thông tin 1.450.000       5.075.000       

633.925.000   

(Danh sách bao gồm 144SV)

          HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTCTSV     NGƯỜI LẬP BẢNG

Sáu trăm ba mươi ba triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng chẵn.

Khánh Hòa, ngày        tháng        năm 2022

Số tiền bằng chữ: 

Tổng cộng:
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